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Nguyễn Thị Trà My LT HOP 12D HOP

Đoàn Vũ Công Hoài LT HOP HOP HOP HOP HOP 10K11 HOP HOP 10K11 10K11

Hoàng Thị Thúy 10K2 10K3 10K2 10K2 10K3 10K3 10K2 HOP HOP HOP 10K2
Nguyễn Thị Thu 

Hương
LT 12A 10K8 10K8 HOP HOP 10K9 10K9 12A 10K8 HOP HOP 10K9 12A

Lê Thị Thúy 11A2 11A2 11A2 11A2 11D2 11D2 HOP HOP 10K10 10K10 11D2 11D2 HOP HOP 11D2 10K10 HOP 11D2

Lê Thị Nga 11D6 11A1 11A1 11D6 11D6 11A1 12D HOP HOP 12D 12D HOP HOP HOP HOP HOP 11A1 12D HOP HOP HOP 11D6 12D

Trần Thị Ngoãn 10K4 10K5 10K5 10K4 10K4 10K4 10K5 HOP HOP HOP 10K4

Đặng Thị Thông 10K12 11A5 11A5 10K12 10K12 10K12 10K7 11A5 11A5 10K7 HOP HOP HOP 10K7 10K12

Đỗ Thị Thơm 10K1 11D4 10K1 10K1 11D4 11D7 11D7 10K1 11D7 11D4 11D4 11D7 HOP HOP HOP 10K1

Nguyễn Bích Thủy 11D5 11A3 11A3 11A3 11D5 HOP HOP 11D5 11A3 11D5 11D5 11D1 11D1 HOP HOP 11D1 11D1 HOP 11D5

Nguyễn Thị Tình 11A4 10K6 10K6 10K6 HOP HOP 11D3 11D3 11A4 10K6 11D3 11D3 11A4 11A4 HOP HOP HOP 10K6

Đinh Thị Ngọc LT 11D1 10K12 11A1 10K4 11D2 HOP HOP HOP HOP 11A3 10K5 11D3 11D4 11A2

Lê Thị Mai LT 10K7 10K2 12A 10K11 12D HOP HOP 10K3 12A 12D 10K1

Võ Tâm 10K12 10K2 12D 10K11 10K5 10K1 12A 10K7 10K10 10K3 10K8 HOP HOP 10K9 10K4

Bùi Thị Thanh Linh 11A1 11D3 11D1 11A5 11A4 HOP HOP 11D4 10K6 11D7 11D2 11D6 HOP HOP 11A2 11A3 11D5 HOP

Trương Thị Nết 10K9 11A5 11D6 11D6 11A4 10K8 10K6 11D7 HOP HOP 10K10 11D5 HOP 11D6

Bùi Thị Tuyết 10K6 10K10 10K10 10K12 11D5 10K9 10K10 10K9 11D4 10K5 10K5 10K7 HOP HOP 10K6 11D6 10K12 10K7 HOP HOP HOP HOP 10K10
Nguyễn Thị Huyền 

Tâm
11D1 10K1 10K2 11D3 10K11 10K11 10K8 10K4 11D2 10K2 10K11 10K3 HOP HOP 10K8 10K3 10K4 10K1 HOP HOP HOP HOP 10K11

Bùi Thị Dung 11A5 12D 11D7 11A4 HOP 11A2 11A3 11A3 11A1 HOP HOP 12A 12D HOP 11A3

Lê Nam Phong LT 10K10 10K8 HOP HOP HOP HOP 10K7 12A 12A 10K7 10K4 10K10 10K8 10K4 12A 10K8 10K4 10K7 10K10

Nguyễn Thị Lý HOP HOP 10K9 10K5 10K11 10K1 10K8 10K3 10K4 10K2 10K7 10K10 10K6 10K12

Phan Thị Thu Hiền 10K7 11A4 11D5 10K3 11A4 10K7 HOP HOP 11A4 10K6 11D5 11D5 10K6 10K3

Bùi Thị Lệ Huyền 11D6 11A2 11D7 10K11 10K12 11A2 HOP HOP 11D7 11D6 10K1 11D7 11A2 10K11 11D6 10K1 10K12
Nguyễn Thị Ngọc 

Thảo
LT 11D2 11A3 10K4 10K4 10K8 HOP HOP HOP HOP 11D2 10K2 11A3 HOP HOP HOP HOP HOP 10K2 11D2 10K8 11A3

Nguyễn Thành Trụ 12D 11D1 12A 11A5 HOP HOP 11D1 11A5 12A 12A 11D3 12D 11D3 11A5 11D1 11A5 11D3 HOP 11A5

Nguyễn Thị Mỹ Yên 10K9 11A1 10K10 11A1 HOP 10K10 11D4 11D4 10K5 10K5 10K9 11A1 11D4 10K5 HOP 10K5

Trần Thị Kiều Giang 10K9 10K6 HOP HOP 11A5 11D6 11D5 11D3 10K9 11D6 10K6 11D5 10K6 10K9 11A5 11D3

Nguyễn Thị Hồng 11A2 11D7 10K11 11D2 11A2 HOP HOP 10K11 10K12 11A4 10K12 10K12 11D7 10K11 11A4 11D2

Trần Thị Hiếu Châu 11D4 12A 10K5 HOP HOP 11A3 11A1 11A1 11A3 12D 10K5 11D4 10K5

Nghiêm Anh Dũng 10K3 12D 11D1 HOP HOP 10K1 12D 11D1 10K2 10K2 11D1 10K1 10K3 10K2 10K1 10K3 HOP 11D1

Bùi Thị Thu Hương 11D4 10K9 HOP HOP 11D1 11A5 10K4 10K7 10K10 10K7 11A5 11D4 HOP 11D1 10K7

Ngô Thị Hằng 11D2 11A3 HOP HOP 12D 11A3 12A HOP HOP 11D2 11A2 12A 11A2 12D HOP 12A

Ngô Thị Nghĩa HOP HOP 10K6 10K1 11A1 11D3 11A1 11D5 11D3 10K12 11D5 10K5 HOP 11A1 11A1

Đinh Thị Hải Vân 10K3 11D6 10K3 11D7 HOP HOP 11A4 HOP 10K2 11D7 10K11 11D6 11A4 HOP 10K8 10K3

Ng Dương Nhật Hùng LT 10K3 10K6 HOP 10K6 12A 10K3 10K1 12A 10K6 10K3 HOP HOP HOP HOP 10K3 10K1 10K1 12A HOP 10K1 10K6 12A

Nguyễn Vũ Phong 11A1 10K9 10K9 11A5 11A1 11D7 11A1 HOP HOP 10K9 10K9 11A5 11A5 11A5 11A5 10K9 11A1 11A1 HOP 10K9
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Giáo viên

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Hoàng Tố Linh 11A4 12D 12D 11D1 HOP HOP 11A4 HOP HOP 12D 11D1 11A4 11D1 11D1 11A4 11A4 HOP 12D 11A4

Nguyễn Thị Hoa 11D7 10K7 10K2 10K2 10K2 10K7 HOP HOP 10K2 10K7 10K7 11D7 11D7 11D7 11D7 HOP 11D7

Nguyễn Việt Hà 10K11 10K11 11A4 11A2 11A2 11D6 HOP HOP 11D6 11A2 10K11 10K11 11A2 11D6 11D6 11A2 11D6 HOP 11A2 11A2

Dương Thị Lệ Hồng 11D3 11D3 11D3 11D2 11D1 10K5 10K5 11D2 11D3 11D3 HOP HOP 11D2 10K5 11D3 11D2 11D2 10K5 HOP 11D3

Võ Kim Phượng 11A3 10K8 11A3 11D5 11D5 10K8 10K8 10K8 11D5 11A3 HOP HOP 11D5 11A3 10K8 HOP 10K8

Nguyễn Thị Thu Thủy 11D5 11D4 10K10 10K12 11D4 11D4 10K10 10K10 11D4 11D4 10K12 HOP HOP 11D4 11A3 10K12 10K12 10K10 HOP 11D4

Nguyễn Thị Huyền 12D 11D2 11D4 HOP HOP HOP HOP 12D 12A 11A1 12A 11A2 11D5 11D7 11A4 11A3 11D6 11D3

Trần Thanh Hà 10K6 10K7 11D1 11A5 10K9 10K11 10K8 HOP HOP 10K8 10K10 10K7 10K12 10K12 10K6 10K11 10K10 10K9

Nguyễn Thị Thiện 10K5 10K4 10K4 10K5 10K4 10K3 HOP HOP 10K4 10K1 10K3 10K1 10K2 10K4 10K4 10K2

Lưu Thị Vinh HOP HOP

Phan Thị Bằng LT 10K6 HOP HOP 11D7 10K5 HOP HOP 11D6 10K12 11A1 11A4 10K1 10K8 11D1 11D5 10K4 HOP

Hoàng Thu Mai 10K10 11D5 HOP HOP 11D5 10K11 10K11 11D7 HOP 10K6 11A1 11D5 11D7 10K12 10K11 10K10 10K10 11A1 11A1 10K6 10K12 10K12 11D7 10K6

Nguyễn Ngọc Quảng 11D2 10K9 HOP HOP 10K7 11D2 11D3 11D3 10K5 10K5 10K7 11A5 HOP HOP HOP 11D2 10K5 11A5 10K9 11D3 10K7 10K9 11A5

Lê Thị Hải Sâm 12A 11A3 HOP HOP 12A 11D6 11D6 11A3 HOP 12A 11A2 11A4 11A4 11D1 11A2 11D6 11D4 12A 11A3 11D1 11D4 11D4 11A2 11D1 11A4

Trần Thị Thùy Trang 10K2 10K1 HOP HOP 10K8 12D 10K3 10K1 10K3 10K4 10K8 10K1 12D 10K4 HOP HOP 12D 10K8 12D 10K3 10K4 10K2 10K2

Thái Đình Ngọc 10K8 11A4 HOP HOP 11A2 11A4 10K9 HOP 10K10 11A1 11A2 11D7 10K9 11D6 11D6 11A3 10K10 11A3 10K8 11A1 11D7

Nguyễn Thị Kim Trinh HOP HOP 10K3 10K4 12A HOP HOP 10K1 10K5 10K6 10K4 10K2 10K1 HOP 10K3 12D 10K2 12A HOP 12D 10K6 10K5

Võ Thị Thúy HOP HOP HOP 11D1 11D3 10K12 10K7 HOP 11D5 10K12 11D2 11D1 HOP 11A5 11D4 11D3 11D5 HOP 10K11 11D2 HOP 10K7 10K11 11A5 11D4 HOP


